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2022 - 2027 

 Chương 17  

Đường và các loại kẹo đường   

17.01 Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh 

khiết về mặt hoá học, ở thể rắn. 
  

  - Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:   

1701.12.00 - - Đường củ cải 50 

1701.13.00 - - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của 

Chương này 50 

1701.14.00 - -  Các loại đường mía khác 50 

  - Loại khác: 

 1701.91.00 - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu 50 

1701.99 - - Loại khác: 

 1701.99.10 - - - Đường đã tinh luyện 50 

1701.99.90 - - - - Loại khác 50 

 

 


